
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Duy Anh 08/09/2008 017 01

2 Nguyễn Quang Anh 07/11/2008 025 01

3 Lê Huỳnh Nguyên Bảo 12/08/2008 060 03

4 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 19/11/2008 062 03

5 Trần Vương Quốc Bảo 10/10/2008 065 03

6 Nguyễn Hồng Chiến 07/05/2007 077 03

7 La Phương Di 24/11/2008 083 03

8 Lê Đỗ Đạt 12/02/2008 096 04

9 Lưu Hồng Đức 23/07/2008 103 04

10 Đoàn Lê Nhật Hào 13/08/2008 114 04

11 Bùi Ngọc Ái Hân 12/03/2008 118 05

12 Đỗ Chí Hùng 24/01/2008 145 06

13 Lê Đức Huy 17/05/2008 148 06

14 Nguyễn Gia Huy 30/10/2008 154 06

15 Lê Nhật Huỳnh 22/07/2008 159 06

16 Nguyễn Bá Khang 23/11/2008 173 07

17 Nguyễn Nguyên Khoa 15/01/2008 202 08

18 Ngô Tống Đăng Khôi 10/03/2008 207 08

19 Trần Anh Khôi 16/12/2008 212 08

20 Lương Ngọc Thụy Lâm 16/08/2008 233 09

21 Mai Minh Long 21/04/2008 252 09

22 Bùi Hoàng Khánh Ly 17/09/2008 257 10

23 Hồ Bảo Ngân 22/12/2008 282 10

24 Nguyễn Ngọc Nguyệt Nghi 03/01/2008 292 11

25 Nguyễn Tường Nguyên 08/06/2008 305 11

26 Trần Đắc Trí Nguyên 08/07/2008 309 11

27 Lưu Thảo Như 28/03/2008 322 12

28 Trần Ngọc Như 12/08/2008 325 12

29 Đỗ Nguyễn Tấn Phát 09/11/2008 327 12

30 Lê Hòa Phát 06/12/2008 329 12

31 Lại Thiên Phúc 31/05/2008 335 12

32 Nguyễn Đặng Bảo Phúc 12/08/2008 336 12

33 Vũ Thanh Phương 13/09/2007 353 13

34 Nguyễn Hoàng Quân 02/02/2008 358 13

35 Đặng Quốc Thắng 05/09/2008 391 14

36 Đào Ngọc Bảo Thi 17/10/2008 394 14

37 Dương Trần Bảo Thy 25/06/2008 424 15

38 Trần Bảo Thy 15/08/2008 426 16

39 Đặng Hữu Toàn 10/04/2008 435 16

40 Đặng Hoàn Kim Trang 26/07/2008 436 16

41 Tạ Nguyễn Thùy Trâm 31/01/2008 444 16

42 Lê Nguyễn Khánh Trân 08/08/2008 447 16

43 Vũ Lâm Triệu Vy 14/02/2007 497 18

44 Hoàng Quốc Vỹ 26/01/2008 498 18

45 Từ Thanh Xuân 13/02/2008 500 18

Danh sách này có: 45 học sinh.
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